TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Xây dựng 


Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:



 
· Tiếng Việt: NHÀ CAO TẦNG
· Tiếng Anh: SKYCRAPER




Mã học phần:



CIE361 


Số tín chỉ: 3(3-0)


Đào tạo trình độ:


Đại học





Học phần tiên quyết:


Kết cấu bê tông cốt thép 2
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Phan Thị Tường Quy


Chức danh, học hàm, học vị: GV, ThS

Điện thoại: 0914 73 25 73



Email: tictictac20032003@yahoo.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: 06 Âu Cơ Nha Trang
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Trang bị những kiến thức chuyên sâu dành cho sinh viên trong ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Sinh viên sẽ được giới thiệu các phương pháp tính toán nhà cao tầng hiện đại, các sơ đồ tính toán về nhà khung chịu lực, khung kết hợp với lõi cứng, các loại tải trọng đặc biệt trong nhà cao tầng, phương pháp tính toán các kết cấu chịu lực phức tạp …

4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc lựa chọn sơ đồ kết cấu hợp lý; phân tích dao động của công trình nhà nhiều tầng; tính toán các tải trọng tác dụng vào công trình; tính toán một số kết cấu chịu lực phức tạp như vách cứng, lõi cứng, dầm cao, dầm bẹt; cấu tạo kháng chấn cho công trình.

Rèn luyện các kỹ năng sử dụng phần mềm kết cấu chuyên dụng để phân tích sự làm việc và thiết kế kết cấu các bộ phận phức tạp trong công trình dân dụng bê tông cốt thép.
 5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nắm được nguyên lý cấu tạo, thiết kế nhà cao tầng.


b) Tính toán tải trọng tác dụng lên công trình.


c) Tính toán nội lực tác dụng lên công trình.


d) Thiết kế kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng: cột, vách, lõi, dầm.


e) Kiểm tra ổn định tổng thể nhà cao tầng.

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
	Các nguyên lý thiết kế và cấu tạo nhà cao tầng

Các nguyên tắc cơ bản

Các sơ đồ làm việc của nhà cao tầng

Các cơ sở thiết kế kết cấu nhà cao tầng. Các tiêu chuẩn áp dụng

Quy trình thiết kế nhà cao tầng

Sự khác nhau trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng và nhà thấp tầng
	a
	1
1
2
2
	Thuyết giảng, thảo luận sinh viên
	Đọc trước chương tương ứng trong tập bài giảng, tìm hiểu trên internet các nôi dụng liên quan.

	2

2.1
2.2

2.3


	Xác định tải trọng tác động lên nhà cao tầng

Xác định tải trọng đứng. Các trường hợp giảm tải và tổ hợp hoạt tải

Các đặc trưng động lực học. Dạng dao động và cách xác định

Xác định tải trọng ngang: Tải gió và tải động đất.

Tổ hợp tải trọng nhà cao tầng
	b
	2

4
6
	Thuyết giảng, minh họa bằng bài tập, thảo luận sinh viên, tìm hiểu thực tế.
	Đọc trước chương tương ứng trong tập bài giảng, làm các bài tập 3.11,   3.12

	3

3.1
3.2

3.3

3.4
	Tính toán kết cấu nhà cao tầng

Các mô hình tính toán và các giả thiết

Tính toán kết cấu nhà cao tầng với sự trợ giúp của các phần mềm PTHH.

Phân phối tải trọng ngang cho các cấu kiện chịu lực

Hiệu chỉnh mặt bằng kết cấu theo điều kiện về xoắn
	c
	1
2

2

1
	Thuyết giảng, minh họa bằng bài tập, thảo luận sinh viên, tìm hiểu thực tế.
	Đọc trước chương tương ứng trong tập bài giảng, làm các bài tập 3,4

	4

4.1
4.2

4.3

4.4
	Tính toán cốt thép cấu kiện chịu lực nhà cao tầng
Tính toán cốt thép cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên

Tính toán cốt đai cột

Phương pháp lập biểu đồ tương tác

Phương pháp thiết kế vách cứng 
	d
	2

1
1
2
	Thuyết giảng, minh họa bằng bài tập, thảo luận sinh viên, tìm hiểu thực tế.
	Đọc trước chương tương ứng trong tập bài giảng, làm các bài tập 5.1, 5.2

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Kiểm tra ổn định tổng thể nhà cao tầng
Các giả thiết tính toán
Trọng lượng cực hạn của nhà
Đặc trưng mặt bằng nhà
Tính toán ảnh hưởng của uốn dọc đối với tải trọng

Kiểm tra chuyển vị và ổn định công trình
	e
	1

1
1
2
1
	Thuyết giảng, minh họa bằng bài tập, thảo luận sinh viên.
	Đọc trước chương tương ứng trong tập bài giảng, làm các bài tập 7,8


6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	Chuyên đề Vách Cứng, Gió động và động đất
	f
	9
	Thảo luận sinh viên
	Chuẩn bị và thuyết trình trước lớp

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Võ Bá Tầm 
	Nhà cao tầng bê tông cốt thép
	2005
	ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Thư viện
	x
	

	2
	Lê Thanh Huấn
	Kết cấu bê tông cốt thép Phần cấu kiện đặc biệt 
	2005 
	KHKT 
	Thư viện
	
	x

	3
	
	TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	2012 
	Bộ Xây dựng 
	Thư viện, internet
	
	x

	4
	
	Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 229:1999: Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải gió theo TCVN 2737:1995
	1999
	Bộ Xây dựng 
	Thư viện, internet
	
	x


	5
	
	Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 198:1997: Nhà cao tầng - Thiết kế ktế cấu bê tông cốt thép toàn khối
	1997
	Bộ Xây dựng
	Thư viện, internet
	
	x

	6
	
	TCVN 9386 – 2012 Thiết kế công trình chịu động đất
	2012
	Bộ Xây dựng
	Thư viện, internet
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	Kiểm tra lần 1
	11
	Viết
	2
	b

	Kiểm tra lần 2
	18
	Viết
	3
	c

	Kiểm tra lần 3
	29,30
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm
	2,3,4,5
	b,c,d,e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	b
	10

	2
	Kiểm tra lần 2
	c
	10

	3
	Kiểm tra lần 3
	b,c,d,e
	20

	4
	Chuyên cần/thái độ
	
	20

	5
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Thi viết
- Đề mở: 
X 

Đề đóng: 

	b,c,d,e
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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